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Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI. Đây là  văn bản pháp lý cao nhất trong hơn hai mươi năm qua kể từ khi hoạt động xuất khẩu lao động được tổ chức thực hiện như một chính sách giải quyết việc làm, đào tạo đội ngũ lao động cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong giai đoạn hiện nay, đang là một trong những hoạt động kinh tế - xã hội có đóng góp cho nền kinh tế nước nhà.

I. Sự cần thiết ban hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận công nghệ tiên tiến cho người lao động.

Nước ta đã hợp tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài từ năm 1980. Trong thời kỳ từ 1980-1990, hợp tác lao động của nước ta chủ yếu thông qua các Hiệp định Chính phủ với các nước thuộc Liên Xô (cũ), một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và một số nước ở Trung Đông. Trong giai đoạn này, hợp tác lao động được thực hiện theo kế hoạch của Nhà nước do các cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện.
Từ năm 1991 đến nay, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo cơ chế thị trường, Nhà nước chủ yếu làm chức năng quản lý, mở thị  trường các doanh nghiệp ký kết hợp đồng cung ứng lao động cho phía nước ngoài, trực tiếp đưa và quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động và chuyên gia và chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 1999 đến nay, cả nước đã có gần 400.000 người đi làm việc ở nước ngoài, nâng tổng số lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài hiện nay lên gần 500.000 người. Tổng thu bình quân của những người lao động đi làm việc ở nước ngoài chuyển về nước gần đây khoảng 1,5 tỷ USD/năm. Chất lượng nguồn lao động từng bước được cải thiện, đội ngũ doanh nghiệp được hình thành, trong đó có nhiều doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả… 

Cùng với những kết quả nêu trên, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường lao động trong nước và nhu cầu việc làm ngoài nước của người lao động. Thị trường lao động ngoài nước phát triển nhưng chưa ổn định, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp yếu. Trình độ tay nghề, ngoại ngữ của người lao động Việt Nam thấp. Tình trạng lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp còn khá phổ biến, nhất là ở những thị trường có thu nhập cao. Việc tuyển chọn, dạy nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động của nhiều doanh nghiệp và địa phương chưa tốt. Hoạt động lừa đảo của một số tổ chức, cá nhân không có chức năng xuất khẩu lao động còn xảy ra ở một số địa phương, cơ sở. Công tác quản lý của nhiều doanh nghiệp còn bất cập, chưa bảo vệ tốt quyền lợi của người lao động làm việc ở ngoài nước. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm còn hạn chế.

Nguyên nhân của những tồn tại trên về khách quan, do cơ chế, chính sách của các nước tiếp nhận lao động, sự biến động của thị trường lao động ngoài nước, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu lao động trong khu vực ngày càng gay gắt… Nguyên nhân chủ quan là do nhận thức chưa thống nhất, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế, dẫn đến nhận thức của một bộ phận người lao động chưa đúng. Các doanh nghiệp chưa đủ mạnh cả về năng lực tài chính và cán bộ, có những doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, tiêu cực, thiếu công khai, minh bạch. Quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở còn yếu. 

Quy định của pháp luật về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Ngoài 8 điều trong Bộ Luật Lao động (Điều 134, Điều 134a, Điều 135, Điều 135a, Điều 135b, Điều 135c, Điều 166 và Điều 184), chủ yếu được quy định trong các Nghị định của Chính phủ, trong đó một số quy định khá cụ thể nhằm quản lý hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế, pháp luật hiện hành trong lĩnh vực này còn bất cập và chưa đồng bộ, thể hiện ở một số điểm sau:

- Phạm vi, đối tượng điều chỉnh chưa bao quát được các hình thức đưa người đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài núp dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề đang xuất hiện trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Điều kiện để doanh nghiệp được phép hoạt động trong lĩnh vực này chưa phù hợp, do số lượng doanh nghiệp xuất khẩu lao động tăng nhanh nhưng phần đông hoạt động chưa chuyên nghiệp, chưa hình thành được đội ngũ doanh nghiệp đủ mạnh về tài chính và năng lực quản lý nên xuất hiện tình trạng cạnh tranh không  lành mạnh giữa các doanh nghiệp, thiếu trách nhiệm đối với người lao động.

- Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa được quy định cụ thể, đặc biệt là những quy định liên quan đến các loại phí. Chi phí của người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn cao…

- Nhà nước chưa có chính sách đầu tư cho hoạt động này, đặc biệt là đầu tư cho phát triển thị trường, dạy nghề, ngoại ngữ cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài.

- Quy định chưa đầy đủ các hành vi vi phạm và việc xử lý vi phạm phù hợp với tính chất và đặc thù của lĩnh vực này.

- Là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến nhiều ngành luật khác, nhưng những vấn đề cơ bản mới chỉ được quy định trong các văn bản dưới luật, hiệu lực pháp lý thấp, hạn chế việc giáo dục phòng ngừa và xử lý vi phạm.

Để phát triển hoạt động xuất khẩu lao động trong thời gian tới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý chặt chẽ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm, việc ban hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là cần thiết.

II. Quan điểm xây dựng Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng :

1. Thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài


Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng và cơ bản nhất để xây dựng Luật. Đối với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động), chủ trương của Đảng và Nhà nước thể hiện ở khá nhiều văn bản, tuy nhiên rõ nét và tập trung nhất là Chỉ thị số 41-CT/ TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị. Ngay trong phần mở đầu của Chỉ thị, xuất khẩu lao động đã được coi là “một hoạt động kinh tế-xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước”. Do xuất khẩu lao động có tầm quan trọng như vậy nên chủ trương của Đảng là xuất khẩu lao động phải được “mở rộng và đa dạng hoá hình thức, thị trường xuất khẩu lao động, phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”, đồng thời phải “phát triển và khuyến khích đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục ý thức pháp luật” v..v.. cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng dựa trên những quan điểm, chủ trương nêu trên của Đảng và Nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động, thể hiện ở trong từng điều luật nhưng điển hình là đã đưa thêm vào luật một số hình thức đi làm việc ở nước ngoài đã và đang tồn tại trên thực tế đó là việc đưa người lao động ra nước ngoài làm việc thông qua Tổ chức sự nghiệp của Nhà nước và hình thức người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài. Không những thế, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng theo hướng mở rộng các loại hình doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp được tham gia hoạt động này, chú trọng vào việc xây dựng các quy định về đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài.

2. Tạo hành lang pháp lý công khai, minh bạch, làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Quán triệt quan điểm nêu trên, để đảm bảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở thành công cụ pháp lý hữu hiệu thì ngay trong các quy định của luật cần phải rõ ràng, cụ thể về một số nội dung cơ bản như: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thủ tục đưa người lao động ra nước ngoài làm việc của các doanh nghiệp nhận thầu, đầu tư ra nước ngoài có sử dụng lao động Việt Nam, thủ tục để các doanh nghiệp thực hiện việc đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề ở nước ngoài, việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với việc quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Song song với việc xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng đưa ra các chế tài xử lý công khai, minh bạch đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

3. Phát triển việc làm ngoài nước, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng nghề, ý thức, tác phong lao động cho người lao động

Chỉ thị số 41-CT/ TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị đã khẳng định “cùng với giải quyết việc làm trong nước là chính thì xuất khẩu lao động và chuyên gia là một chiến lược quan trọng, lâu dài”. Quán triệt quan điểm trên, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ra đời với mục đích là nhằm phát triển việc làm ngoài nước, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ năng nghề, ý thức, tác phong lao động cho người lao động. Thực tiễn đã chứng minh, qua gần 6 năm thực hiện Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động, hiện có khoảng 400.000 người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài với số ngoại tệ chuyển về nước năm 2004 đạt khoảng 1,6 tỷ USD (tương đương 25.000 tỷ VND, bằng 16,74% thu ngân sách Nhà nước, bằng 3,5% GDP và bằng 96,9% thu ngân sách từ dầu thô). Số liệu trên cho thấy xuất khẩu lao động đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định là một ngành đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội như: Giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá, hình thành một đội ngũ doanh nghiệp năng động, sáng tạo và đội ngũ lao động có trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, có kỷ luật và tác phong công nghiệp.
4.  Luật hoá các quy định hiện hành đang phát huy tác dụng trong thực tiễn

Hiện nay, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được điều chỉnh chủ yếu bằng một số điều trong Bộ Luật lao động, 2 Nghị định của Chính phủ và một số văn bản dưới luật khác. Những văn bản thời gian qua đã phát huy tác dụng nhất định trong việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ra đời sẽ là văn bản luật đầu tiên quy định riêng về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Tất cả những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này sẽ được thể hiện một cách tập trung, thống nhất trong văn bản luật này. Cũng như các văn bản luật khác, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng phải bảo đảm tính kế thừa những ưu điểm trong các văn bản pháp luật hiện hành, đồng thời bám sát thực tế, giải quyết được những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện nay; bảo đảm sự thống nhất với các luật, pháp lệnh có liên quan.
5. Phù hợp với xu hướng hội nhập và thị trường lao động khu vực, quốc tế

Hiện nay, nhiều nước và trước hết là một số nước trong khu vực đều coi xuất khẩu lao động là một hoạt động quan trọng trong chiến lược quốc gia về giải quyết việc làm. Đây là một thách thức lớn, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt tại các thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài. Để đảm bảo  Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có tính khả thi, đi vào cuộc sống của người dân Việt Nam đồng thời phát huy tác dụng là công cụ pháp lý hữu hiệu của Nhà nước để quản lý đối với hoạt động này thì các quy định của luật phải được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã  hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo đồng thời còn phải phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta và thị trường lao động quốc tế.

III. Những nội dung chủ yếu của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Luật gồm 8 chương, 80 điều với kết cấu như sau:

 Chương I : Những quy định chung

Gồm 7 điều (từ Điều 1 đến Điều 7) quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chính sách của Nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, các hình thức đi làm việc ở nước ngoài, các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Về phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Về đối tượng áp dụng:

Luật Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được áp dụng đối với những đối tượng sau: doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hình thức quy định tại Điều 6 của Luật này; người bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điểm mới của Luật là quy định đầy đủ về tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bao gồm: doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập, nâng cao tay nghề và tổ chức sự nghiệp của Nhà nước.

Trong Luật đã quy định điều kiện để người lao động được đi làm việc ở nước ngoài gồm:

· Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

· Tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài;
· Có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức tốt;
· Đủ sức khoẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

· Đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu cầu của nước tiếp nhận người lao động;

· Được cấp chứng chỉ về bồi dưỡng kiến thức cần thiết;

· Không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp đồng cá nhân, chủ trương của nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tự tìm kiếm việc làm ở nước ngoài; tuy nhiên quyền lợi của họ phải được đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước mà người lao động đến làm việc, đồng thời phải quản lý được để nhà nước bảo hộ trong trường hợp cần thiết. Như vậy, ngoài 4 điều kiện nêu trên, còn phải có thêm điều kiện sau:

- Có Hợp đồng cá nhân theo quy định tại Điều 51 của Luật này;
- Có Giấy xác nhận việc đăng ký Hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động thường trú và khi xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, người lao động có trách nhiệm xuất trình giấy xác nhận với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Về các hình thức đi làm việc ở nước ngoài:

So với quy định hiện hành, Luật đã bổ sung thêm hai loại hình doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là:

- Tổ chức sự nghiệp của nhà nước tham gia vào hoạt động này nhằm đa dạng hóa loại hình tổ chức đưa đi và tạo ra một kênh xuất khẩu lao động mới với chi phí thấp cho người lao động;

- Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề.
Về các hành vi bị nghiêm cấm:

Ngoài các quy định hiện hành, Luật bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi cản trở, phiền hà, sách nhiễu người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

2. Chương II: Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Gồm 5 mục với 34 điều (từ Điều 8 đến Điều 41) quy định về doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; tổ chức sự nghiệp của Nhà nước đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Những nội dung mới của Chương này thể hiện ở những điểm sau:

2.1. Về loại hình doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:
* Điều kiện được cấp Giấy phép đối với loại hình doanh nghiệp này:

- Mở rộng hơn về loại hình doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

- Nâng cao năng lực của doanh nghiệp dịch vụ: về vốn pháp định, tiền ký quỹ, năng lực cán bộ của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp phải trực tiếp thực hiện hoạt động dịch vụ này.

* Quy định về điều kiện và số lượng chi nhánh của doanh nghiệp dịch vụ được tham gia hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

- Phải là chi nhánh của doanh nghiệp (không phải công ty con, công ty thành viên hay văn phòng đại diện...).

- Mỗi doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cho không quá ba chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố khác nhau. Chi nhánh chỉ được thực hiện một số nội dung nhất định theo quy định và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan lao động địa phương.

* Quy định về trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản:

- Quy định rõ trách nhiệm, trình tự giải quyết trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, giảm tối đa rủi ro cho người lao động.

- Có cơ chế chuyển giao trách nhiệm cho doanh nghiệp khác có Giấy phép hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với người lao động còn hiệu lực để đảm bảo công tác quản lý lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh đối với người lao động.

* Quy định về đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động:

- Hợp đồng cung ứng lao động: phải được đăng ký tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được chấp thuận.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm trả lời trong mọi trường hợp đối với hợp đồng do doanh nghiệp đăng ký tại Bộ.

- Nội dung cơ bản của hợp đồng được quy định rõ trong Luật.

2.2.Quy định đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề:

- Đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày: đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian trên 90 ngày: đăng ký tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Doanh nghiệp không được thu tiền dịch vụ từ người lao động.

2.3.Quy định đối với Tổ chức sự nghiệp của nhà nước:

- Tổ chức sự nghiệp của nhà nước được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc các thỏa thuận quốc tế do Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài.

- Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức sự nghiệp là hoạt động phi lợi nhuận.
- Có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; trực tiếp quản lý bảo vệ quyền lợi của người lao động ở nước ngoài.

3. Chương III: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Gồm 4 mục với 19 điều (từ Điều 42 đến Điều 60) quy định cụ thể về điều kiện, hồ sơ để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài nhằm thực hiện cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người lao động; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và chính sách đối với người lao động sau khi về nước.

Chương này quy định chi tiết hơn về đối tượng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân và đưa vấn đề bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài vào nội dung của Luật, trong đó quy định rõ chỉ áp dụng biện pháp bảo lãnh khi người lao động không có khả năng ký quỹ hoặc chỉ ký quỹ một phần. Nguyên tắc và phương thức ký quỹ, bảo lãnh dựa trên nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.
4. Chương IV: Dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết
Gồm 5 điều (từ Điều 61 đến Điều 65) quy định trách nhiệm của doanh nghiệp, của người lao động về dạy và học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động. Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động dạy nghề, học tập ngoại ngữ, người lao động có quyền chủ động học nghề, học ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam đến làm việc. Trường hợp cần thiết thì doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động. Đối với việc trang bị những hiểu biết, kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đây là hoạt động bắt buộc doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện.
5. Chương V: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Gồm 3 điều (từ Điều 66 đến Điều 68) quy định mục đích, nguồn hình thành của Quỹ; địa vị pháp lý và việc thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ.

Điểm mới của chương này là đã bổ sung đối tượng người lao động tham gia đóng và được hưởng chế độ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

6. Chương VI: Quản lý nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

Gồm 4 điều (từ điều 69 đến Điều 72) quy định nội dung quản lý nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; trách nhiệm quản lý nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; thanh tra về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điểm mới của Chương này là đã quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm cụ thể như sau:

· Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; xử lý hành vi vi phạm của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Luật này.

· Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, chính sách và phương thức tiếp nhận lao động nước ngoài của nước sở tại.
· Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận thị trường để ký kết Hợp đồng cung ứng lao động theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại.

· Hỗ trợ cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong việc thẩm định các điều kiện và tính khả thi của các hợp đồng trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, địa vị pháp lý của đối tác nước ngoài.

· Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đại diện các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp Việt Nam tại nước ngoài trong việc quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh đối với người lao động.

· Báo cáo và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam.

· Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam và cơ quan, tổ chức của nước sở tại để đưa người lao động vi phạm về nước. 

Như vậy cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà còn phải thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam ở nước ngoài.
7. Chương VII: Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm
Gồm 4 điều (từ Điều 73 đến Điều 76) quy định việc giải quyết tranh chấp; hình thức xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp, người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Khắc phục nhược điểm của các văn bản hiện hành, Luật đã quy định cụ thể về chế tài xử lý, làm cơ sở cho các văn bản hướng dẫn dưới luật có thể xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.
8. Chương VIII: Điều khoản thi hành 

Gồm 4 điều (từ Điều 77 đến Điều 80) quy định áp dụng đối với Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động trước khi Luật này có hiệu lực và hiệu lực thi hành.
IV. Phần 4: Tổ chức thực hiện
Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

 Để hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với với các cơ quan có liên quan, trong thời gian đến ngày 01/7/2007, biên soạn hệ thống văn bản hướng dẫn bao gồm:

1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

4. Thông tư liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn về tiền môi giới và tiền dịch vụ.

5. Thông tư liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền kỹ quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Thông tư liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Bộ Tư pháp quy định nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

7. Thông tư của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn khoản 2 Điều 9, khoản 3 Điều 17 và khoản 3 Điều 65 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

8. Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

9. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về mức tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với một số thị trường lao động./.
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